
STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

1 13/5/2025
H29.109-

250422-0296
HỘ KINH DOANH GU BEER

771 Cách Mạng Tháng 

8, Phường 6, Quận Tân 

Bình

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
05/05/2025 02/06/2025

2 13/5/2025
H29.109-

250418-0162

HỘ KINH DOANH TRẦN ĐỖ 

BẢO NHI

GD02 Tầng trệt, TTMS 

Aeon Tân Phú – Số 30 

Tân Thắng, Phường 

Sơn Kỳ, Quận Tân Phú

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
05/05/2025 02/06/2025

3 13/5/2025
H29.109-

250417-0468

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY CỔ PHẦN BÌNH MINH 

TOÀN CẦU – CỬA HÀNG 

BREADTALK AEON MALL 

TÂN PHÚ

Lô G27, Tầng trệt, 

AeonMall Tân Phú, số 

30, đường Tân Thắng, 

Phường Sơn Kỳ, Quận 

Tân Phú

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống (Cửa hàng 

giải khát, chế biến 

bánh phục vụ tại chỗ)

05/05/2025 02/06/2025

4 13/5/2025
H29.109-

250417-0320

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

BÁCH HÓA XANH - CỬA 

HÀNG BÁCH HÓA XANH 14830

187 Tân Sơn Nhì, 

Phường Tân Sơn Nhì, 

Quận Tân Phú

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục
05/05/2025 02/06/2025

5 13/5/2025
H29.109-

250506-0275

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY TNHH KIẾN TẠO NIỀM VUI

Tầng 1, Số 30 Trịnh 

Đình Thảo, Chung cư 

Trung Đông Plaza, 

Phường Hòa Thạnh, 

Quận Tân Phú

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
06/05/2025 03/06/2025

6 13/5/2025
H29.109-

250508-0154
HỘ KINH DOANH KIM THANH

128/8 Nguyễn Sơn, 

Phường Phú Thọ Hòa, 

Quận Tân Phú

Chế biến hạt điều 

rang muối
08/05/2025 23/05/2025

7 13/5/2025
H29.109-

250504-0094
CÔNG TY TNHH HACHIBE

83 Phạm Viết Chánh, 

Phường 19, Quận Bình 

Thạnh

KINH DOANH DỊCH 

VỤ ĂN UỐNG
05/05/2025 02/06/2025

8 13/5/2025
H29.109-

250422-0353

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV ĂN 

UỐNG TIGON COFFEE

568 Nguyễn Oanh, 

Phường 6, Quận Gò Vấp

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
06/05/2025 03/06/2025

9 13/5/2025
H29.109-

250422-0383

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY 

THƯƠNG MẠI SÀI GÒN – 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN – 

TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH CỬA 

HÀNG TIỆN LỢI SATRA 

(SATRAFOODS) – CỬA HÀNG 

THỰC PHẨM TIỆN LỢI 

SATRAFOODS

96 Phạm Văn Chiêu, 

Phường 8, Quận Gò Vấp

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục
06/05/2025 03/06/2025

10 13/5/2025
H29.109-

250422-0450

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

LONGWANG 9 – LẨU HẤP 

THỦY NHIỆT HONG KONG - 

SÀI GÒN - CHI NHÁNH CÔNG 

TY CP TẦM NHÌN QUỐC TẾ 

ALADDIN

01 Quang Trung, 

Phường 10, Quận Gò 

Vấp

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống (Cửa hàng)
06/05/2025 03/06/2025

11 13/5/2025
H29.109-

250423-0458

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

HCMMH02 – CÔNG TY TNHH 

TRÀ NAGOCHA

Gian hàng K2-04, Tầng 

2, Trung tâm thương 

mại E-Mart Gò Vấp, Số 

366, đường Phan Văn 

Trị, Phường 5, Quận Gò 

Vấp

Kinh doanh dịch vụ 

phục vụ đồ uống – 

Cửa hàng

06/05/2025 03/06/2025

12 13/5/2025
H29.109-

250411-0161

CÔNG TY TNHH SAC GREEN 

SOLUTIONS

755 Nguyễn Kiệm, 

Phường 3, Quận Gò Vấp

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống (cửa hàng)
06/05/2025 03/06/2025

13 13/5/2025
H29.109-

250421-0498
HỘ KINH DOANH QUÁN ĂN 54

54 Mai Thị Lụa, 

Phường Đa Kao, Quận 1

kinh doanh dịch vụ ăn 

uống
06/05/2025 03/06/2025

14 13/5/2025
H29.109-

250421-0490

HỘ KINH DOANH MIẾN PHỞ 

GÀ 43 MĐC

9 Trần Cao Vân, 

Phường Đa Kao, Quận 1

kinh doanh dịch vụ ăn 

uống
06/05/2025 03/06/2025

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

NGÀY 13/05/2025



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

15 13/5/2025
H29.109-

250422-0182

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 81 - 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

CÀ PHÊ CAO NGUYÊN

Gian hàng số GF01, 

tầng trêt Tòa nhà A&B, 

số 76A Lê Lai, Phường 

Bến Thành, Quận 1

kinh doanh dịch vụ ăn 

uống
06/05/2025 03/06/2025

16 13/5/2025
H29.109-

250331-0028

HỘ KINH DOANH VŨ THỊ 

HƯƠNG

12H Nguyễn Thị Minh 

Khai, Phường Đa Kao, 

Quận 1

kinh doanh dịch vụ ăn 

uống
06/05/2025 03/06/2025

17 13/5/2025
H29.109-

250422-0232

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ MAAN COFFEE

Tầng 1, Số 10 Trương 

Định, Phường Bến 

Thành, Quận 1

kinh doanh dịch vụ ăn 

uống
06/05/2025 03/06/2025

18 13/5/2025
H29.109-

250215-0299

HỘ KINH DOANH HÁT VỚI 

NHAU 156 LẦU 1

156 Lầu 1 đường Trần 

Quang Khải, Phường 

Tân Định, Quận 1

kinh doanh dịch vụ ăn 

uống
06/05/2025 03/06/2025

19 13/5/2025
H29.109-

250409-0153

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 

096 - CÔNG TY CỔ PHẦN KING 

FOOD MARKET

222 - 224 Đường Lê 

Văn Thịnh , Phường 

Thảo Điền, Thành phố 

Thủ Đức

Bán lẻ thực phẩm 

(danh sách nhóm sản 

phẩm kèm theo

06/05/2025 03/06/2025

20 13/5/2025
H29.109-

250424-0402
HỘ KINH DOANH BÒ BÊ BÚN

543/11A Đường 

Nguyễn Duy Trinh, 

Phường Bình Trưng 

Đông, Thành phố Thủ 

Đức 

KINH DOANH DỊCH 

VỤ ĂN UỐNG
06/05/2025 03/06/2025

21 13/5/2025
H29.109-

250504-0038

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 158- 

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ 

CÀ PHÊ CAO NGUYÊN

Căn số A-00.01, Tầng 

trệt, Chung cư lô C1, 

Số 06 Đường D9, 

Phường An Lợi Đông, 

Thành phố Thủ Đức 

KINH DOANH DỊCH 

VỤ ĂN UỐNG
06/05/2025 03/06/2025

22 13/5/2025
H29.109-

250429-0093

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY TNHH HDS VIETNAM

Tầng hầm, số 89a Xuân 

Thủy, Phường Thảo 

Điền, Thành phố Thủ 

Đức 

KINH DOANH DỊCH 

VỤ ĂN UỐNG
07/05/2025 04/06/2025

23 13/5/2025
H29.109-

250428-0359

HỘ KINH DOANH QUÁN 

THANH NGA

Số 60 đường Nguyễn 

Trung Nguyệt, Phường 

Bình Trưng Đông, 

Thành phố Thủ Đức 

KINH DOANH DỊCH 

VỤ ĂN UỐNG
07/05/2025 04/06/2025

24 13/5/2025
H29.109-

250411-0475

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH PHÚC 

LONG HCM 114 - KS - CÔNG 

TY CỔ PHẦN PHÚC LONG 

HERITAGE

206 Đình Phong Phú, 

Phường Tăng Nhơn Phú 

B, Thành phố Thủ Đức 

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống "cửa hàng 

giải khát, bánh các 

loại"

07/05/2025 04/06/2025

25 13/5/2025
H29.109-

250422-0404

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY 

THƯƠNG MẠI SÀI GÒN – 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN – 

TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH CỬA 

HÀNG TIỆN LỢI SATRA 

(SATRAFOODS) – CỬA HÀNG 

THỰC PHẨM TIỆN LỢI 

SATRAFOODS

75A Nguyễn Văn Khạ, 

Khu phố 8, Thị trấn Củ 

Chi, Huyện Củ Chi

Bán lẻ nhóm sản phẩm 06/05/2025 03/06/2025

26 13/5/2025
H29.109-

250422-0409

CHI NHÁNH TỔNG CÔNG TY 

THƯƠNG MẠI SÀI GÒN – 

TNHH MỘT THÀNH VIÊN – 

TRUNG TÂM ĐIỀU HÀNH CỬA 

HÀNG TIỆN LỢI SATRA 

(SATRAFOODS) – CỬA HÀNG 

THỰC PHẨM TIỆN LỢI 

SATRAFOODS

142 Nguyễn Văn Khạ, 

Khu phố 7, Thị trấn Củ 

Chi, Huyện Củ Chi

Bán lẻ nhóm sản phẩm 06/05/2025 03/06/2025

27 13/5/2025
H29.109-

250417-0310

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

BÁCH HÓA XANH - CỬA 

HÀNG BÁCH HÓA XANH 14957

71 Tỉnh lộ 8, Ấp 1A, xã 

Tân Thạnh Tây, Huyện 

Củ Chi

Bán lẻ nhóm sản phẩm 07/05/2025 04/06/2025



STT
NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

28 13/5/2025
H29.109-

250425-0191

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI 

BÁCH HÓA XANH - CỬA 

HÀNG BÁCH HÓA XANH 14844

104/3 Xuân Thới 5, Ấp 

Tân Tiến, Xã Xuân 

Thới Đông, Huyện Hóc 

Môn

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh mục
07/05/2025 04/06/2025

29 13/5/2025
H29.109-

250428-0213

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 28 - 

 CÔNG TY TNHH SÔNG HỒNG 

TÂN - BẾP ĂN NOBLAND VIỆT 

NAM

Lô 1 - 8, khu A1; Lô 4-

8 khu A4; Lô 1-3 & 9-

10 khu KB1, khu công 

nghiệp Tân Thới Hiệp, 

Phường Hiệp Thành, 

Quận 12

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống - Bếp ăn tập 

thể

07/05/2025 04/06/2025

30 13/5/2025
H29.109-

250426-0161

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

VÀNG KIM - ẨM THỰC THẤT 

SƠN

104 NGUYỄN THỊ 

KIÊU, Phường Thới 

An, Quận 12

KINH DOANH DỊCH 

VỤ ĂN UỐNG
07/05/2025 04/06/2025

31 13/5/2025
H29.109-

250411-0254

CHI NHÁNH BÌNH PHÚ - CÔNG 

TY TNHH THỰC PHẨM THÀNH 

AN

102 Trần Văn Kiểu, 

Phường 10, Quận 6

kinh doanh dịch vụ ăn 

uống
07/05/2025 04/06/2025

32 13/5/2025
H29.109-

250424-0123

CHI NHÁNH HỢP TÁC XÃ BẾN 

MỸ LIÊU GIANG

số 15 đường Tân Túc, 

Thị Trấn Tân Túc, 

Huyện Bình Chánh

Sơ chế, chế biến, 

đóng gói và Kinh 

doanh Thủy hải sản

07/05/2025 22/05/2025

33 13/5/2025
H29.109-

250425-0395
HỘ KINH DOANH CƠM GÀ 142

142 Ba Đình, Phường 

Hưng Phú, Quận 8

KINH DOANH DỊCH 

VỤ ĂN UỐNG - 

CỬA HÀNG

07/05/2025 04/06/2025

34 13/5/2025
H29.109-

250508-0043

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

MỘT THÀNH VIÊN KẸO BẢY 

BA BẢY

50 Lê Tuấn Mậu, 

Phường 13, Quận 6
Sản xuất kẹo dẻo 08/05/2025 05/06/2025

35 13/5/2025
H29.109-

250423-0462
HỘ KINH DOANH H.Y COFFEE

27 LÔ A, KHU TÁI 

ĐỊNH CƯ CẢNG 

SÔNG PHÚ ĐỊNH, 

Phường 16, Quận 8

Kinh doanh dịch vụ 

ăn uống 
08/05/2025 05/06/2025

36 13/5/2025
H29.109-

250424-0277
HỘ KINH DOANH MINH KÝ 2

160 Phạm Phú Thứ, 

Phường 1, Quận 6

kinh doanh dịch vụ ăn 

uống
08/05/2025 05/06/2025


